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1. Tên học phần:    ANH VĂN 2
Mã học phần: 
Áp dụng từ khóa:  2013
2. Số đơn vị học trình:  2



3. Phân bố thời gian:    2 (1:0:1)


5. Điều kiện tham gia học tập học phần:


     Sinh viên phải học xong kiến thức Anh văn 1 để đạt được mục tiêu của học phần.      
6. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần này nhằm mục đích giúp sinh viên làm quen hai kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu tiếng Anh của một bài thi TOEIC ở cấp độ sơ cấp.

     Sinh viên được hệ thống lại, ôn lại những kiến thức về ngữ pháp và vốn từ vựng từ cấp độ cơ bản  mà sinh viên đã được học ở Anh văn 1 để làm tiếp tục hoàn thiện ở cấp độ cao hơn.
Nội dung học phần gổm có 7 đơn vị bài học được phân bố như sau: 

	TT
	TÊN CHƯƠNG, BÀI
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	BT
	KT
	TỔNG

	1
	Unit 1: Participles and Participle Clauses
	2
	2
	
	4

	2
	Unit 2: Agreement
	2
	2
	
	4

	3
	Unit 3: Relative Clauses
	2
	2
	
	4

	4
	Midterm Test
	
	
	2
	4

	5
	Unit 4: Modification and Word Order
	2
	2
	
	4

	6
	Unit 5: Indefinite Pronouns
	2
	2
	
	4

	7
	Unit 6: Voice
	2
	2
	
	4

	8
	Unit 7: Conjunctions and Prepositions
	2
	2
	
	4

	
	TỔNG CỘNG
	14
	14
	2
	30


7. Mục tiêu học phần:
Học phần Anh văn 2 giúp sinh viên tiếp tục hệ thống lại, ôn lại những kiến thức cơ bản mà sinh viên đã học ở Anh văn 1. Vì vậy, các đơn vị bài học trong giáo trình phải phục vụ cho mục tiêu củng cố kiến thức. Những kiến thức này được trình bày dưới dạng giới thiệu lại, và ôn luyện dưới hình thức mà một bài thi TOEIC chuẩn yêu cầu. Kết thúc học phần Anh văn 2, sinh viên phải đạt một trình độ tiếng Anh tương đương với TOEIC 250 điểm. 
Kiến thức:
7.1/  Basic grammar points
7.2/  Basic vocabulary for communication at a low level
7.3/  Basic prepositions
7.4/  Listening comprehension for a TOEIC test

 7.5/  Reading comprehension for a TOEIC test

Kỹ năng:

7.6/  Using basic grammar  and prepositions correctly
7.7/  Understanding a daily spoken conversation 
7.8/  Understanding a talk 
7.9/  Listening for communication 
7.10/ Reading communicative contexts
7.11/ Guessing vocabulary in a context
Thái độ nghề nghiệp:

    Giáo dục thái độ đối với nghề nghiệp đúng đắn, tích cực sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy sinh viên nhiệt tình hăng say phấn đấu trong học tập và rèn luyện. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên 


Sinh viên thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ sau sẽ bị trừ điểm theo quy định.

- Dự lớp


- Bài tập
9. Tài liệu học tập:

        - Sách, giáo trình chính:

          VERY EASY TOEIC- Anne Taylor and Garrett Byrne- First News.

        - Sách, tài liệu tham khảo:

          ENGLISH GRAMMAR IN USE- Raymond Murphy

10. Tỷ lệ phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên 


- Đánh giá quá trình:
50% , trong đó:



+ Dự lớp:

10%



+ Làm bài tập:

20%

                        + Thi giữa kỳ:

20%


- Thi cuối học kỳ:    50%  , <làm bài trắc nghiệm, thời gian thi tối thiểu là 90 phút>.

(cộng là 100% = 10 điểm).
11. Thang điểm: 10

12. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần 
	Tuần thứ 1 và 2:   
            Unit 1: Participles and Participle Clauses
	*Mục tiêu:

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: 
	   - Review participles.

   - Consolidate listening, grammar and reading skills.

	Nội dung giảng dạy
I. Practice mini tests: (4periods)
     1. Listening: 
         1.1. Picture Description
         1.2. Questions and Responses
         1.3. Short Conversations. 

         1.4. Short Talks.
     2. Grammar: 

          2.1. Incomplete Sentences
     3. Reading:

         3.1. Incomplete Texts 

         3.2. Reading Comprehension
Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers review all the essential grammar points and supply more extra exercises if necessary.
+ Teachers provide students with the necessary vocabulary.

+ Teachers introduce students the important techniques required for successfully doing a TOEIC test.

+ Teachers let students listen to the cassette player in class and guide them how to improve listening skill.

+ Teachers show the ways to guess the meaning of a new word, the main idea of a paragraph or a text.

+ Teachers guide students the techniques to choose the best answer by guessing the meaning, comparing, eliminating the wrong choice.

+ Teachers can differentiate the time depending on the students’ level in a class. 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:


	Các nội dung tự học:
II. General review:

     1. Vocabulary:
         1.1. Listening

         1.2. Reading

     2. Grammar focus:
         2.1. Preposition

         2.2. Exercises

+ Students are supposed to review all the learnt contents in class. 

+ Students should do more listening practice at home.

+ Students should do more reading tasks. (Teachers may give them hanouts if necessary.)  

- Các tài liệu học tập cần thiết: 
+ Starter TOEIC.
+ English Grammar in Use.

+ Teachers’ handouts.
	+ The learnt lesson is enhanced. 

+ More listening practice.

+ More reading practice.


	Tuần thứ 3 và 4:   Unit 2: Agreement 
	*Mục tiêu:

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: 
	   - Review Agreement.

   - Consolidate listening, grammar and reading skills.

	Nội dung giảng dạy
I. Practice mini tests: (4periods)
     1. Listening:

         1.1. Picture Description
         1.2. Questions and Responses
         1.3. Short Conversations. 

         1.4. Short Talks.
     2. Grammar: 

          2.1. Incomplete Sentences
     3. Reading:

         3.1. Incomplete Texts 

         3.2. Reading Comprehension
Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers review all the essential grammar points and supply more extra exercises if necessary.
+ Teachers provide students with the necessary vocabulary.

+ Teachers introduce students the important techniques required for successfully doing a TOEIC test.

+ Teachers let students listen to the cassette player in class and guide them how to improve listening skill.

+ Teachers show the ways to guess the meaning of a new word, the main idea of a paragraph or a text.

+ Teachers guide students the techniques to choose the best answer by guessing the meaning, comparing, eliminating the wrong choice.

+ Teachers can differentiate the time depending on the students’ level in a class. 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:
II. General review:

     1. Vocabulary:
         1.1. Listening

         1.2. Reading

     2. Grammar focus:
         2.1. Preposition

         2.2. Exercises

+ Students are supposed to review all the learnt contents in class. 

+ Students should do more listening practice at home.

+ Students should do more reading tasks. (Teachers may give them hanouts if necessary.)  

- Các tài liệu học tập cần thiết: 
+ Starter TOEIC.
+ English Grammar in Use.

+ Teachers’ handouts.
	+ The learnt lesson is enhanced. 

+ More listening practice.

+ More reading practice.


	Tuần thứ 5 và 6:   Unit 3: Relative Clauses 
	*Mục tiêu:

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: 
	- Review Relative Clauses.

- Consolidate listening, grammar and reading skills.


	Nội dung giảng dạy
I. Practice mini tests: (4periods)
     1. Listening:

         1.1. Picture Description
         1.2. Questions and Responses
         1.3. Short Conversations. 

         1.4. Short Talks.
     2. Grammar: 

          2.1. Incomplete Sentences
     3. Reading:

         3.1. Incomplete Texts 

         3.2. Reading Comprehension
Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers review all the essential grammar points and supply more extra exercises if necessary.
+ Teachers provide students with the necessary vocabulary.

+ Teachers introduce students the important techniques required for successfully doing a TOEIC test.

+ Teachers let students listen to the cassette player in class and guide them how to improve listening skill.

+ Teachers show the ways to guess the meaning of a new word, the main idea of a paragraph or a text.

+ Teachers guide students the techniques to choose the best answer by guessing the meaning, comparing, eliminating the wrong choice.

+ Teachers can differentiate the time depending on the students’ level in a class.  
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:
II. General review:

     1. Vocabulary:
         1.1. Listening

         1.2. Reading

     2. Grammar focus:
         2.1. Preposition

         2.2. Exercises

+ Students are supposed to review all the learnt contents in class. 

+ Students should do more listening practice at home.

+ Students should do more reading tasks. (Teachers may give them hanouts if necessary.)  

- Các tài liệu học tập cần thiết: 
+ Starter TOEIC.
+ English Grammar in Use.

+ Teachers’ handouts.
	+ The learnt lesson is enhanced. 

+ More listening practice.

+ More reading practice.


	Tuần thứ 7 và 8:   Midterm Test  

             + Unit 4: Modification and Word Order  (2periods)
	*Mục tiêu:

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: 
	- Review all the previous learnt.

- Review Modification and Word Order.

- Consolidate listening, grammar and reading skills.
- Review Unit 1( 3: listening and reading.

	Nội dung giảng dạy
I. Midterm Test.
II. Unit 4: (2periods)
      1. Listening:

         1.1. Picture Description
         1.2. Questions and Responses
         1.3. Short Conversations. 

         1.4. Short Talks.
Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers review all the essential grammar points and supply more extra exercises if necessary.
+ Teachers provide students with the necessary vocabulary.

+ Teachers introduce students the important techniques required for successfully doing a TOEIC test.

+ Teachers let students listen to the cassette player in class and guide them how to improve listening skill.

+ Teachers show the ways to guess the meaning of a new word, the main idea of a paragraph or a text.

+ Teachers guide students the techniques to choose the best answer by guessing the meaning, comparing, eliminating the wrong choice.

+ Teachers can differentiate the time depending on the students’ level in a class. 

- For the revision, teachers may give more handouts with extra exercises for reviewing vocabulary, grammars, listening and reading.  
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:
III. Review Unit 1( Unit 3:
    - Vocabulary.

    -  Garmmar.

    -  Listening

    -  Reading.
IV. General review:

     1. Vocabulary:
         1.1. Listening

         1.2. Reading

     2. Grammar focus:
         2.1. Preposition

         2.2. Exercises

+ Students are supposed to review all the learnt contents in class. 

+ Students should do more listening practice at home.

+ Students should do more reading tasks. (Teachers may give them hanouts if necessary.)  

- Các tài liệu học tập cần thiết: 
+ Starter TOEIC.
+ English Grammar in Use.

+ Teachers’ handouts.
	+ The learnt lesson is enhanced. 

+ More listening practice.

+ More reading practice.


	Tuần thứ 9:   Unit 4: Modification and Word Order (cont.)
	*Mục tiêu:

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: 
	   - Review Modification and Word Order. 
   - Consolidate listening, grammar and reading skills.

	Nội dung giảng dạy
I. Practice mini tests: (2periods)
      1. Grammar: 

          1.1. Incomplete Sentences
      2. Reading:

         2.1. Incomplete Texts 

         2.2. Reading Comprehension
    Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers review all the essential grammar points and supply more extra exercises if necessary.
+ Teachers provide students with the necessary vocabulary.

+ Teachers introduce students the important techniques required for successfully doing a TOEIC test.

+ Teachers let students listen to the cassette player in class and guide them how to improve listening skill.

+ Teachers show the ways to guess the meaning of a new word, the main idea of a paragraph or a text.

+ Teachers guide students the techniques to choose the best answer by guessing the meaning, comparing, eliminating the wrong choice.

+ Teachers can differentiate the time depending on the students’ level in a class. 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:
II. General review:

     1. Vocabulary:
         1.1. Listening

         1.2. Reading

     2. Grammar focus:
         2.1. Preposition

         2.2. Exercises

+ Students are supposed to review all the learnt contents in class. 

+ Students should do more listening practice at home.

+ Students should do more reading tasks. (Teachers may give them hanouts if necessary.)  

- Các tài liệu học tập cần thiết: 
+ Starter TOEIC.
+ English Grammar in Use.

+ Teachers’ handouts.
	+ The learnt lesson is enhanced. 

+ More listening practice.

+ More reading practice.


	Tuần thứ 10 và 11:   Unit 5: Indefinite Pronouns 
	*Mục tiêu:

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: 
	   - Review Indefinite Pronouns 
   - Consolidate listening, grammar and reading skills.

	Nội dung giảng dạy
I. Practice mini tests: (4periods)
     1. Listening:

         1.1. Picture Description
         1.2. Questions and Responses
         1.3. Short Conversations. 

         1.4. Short Talks.
     2. Grammar: 

          2.1. Incomplete Sentences
     3. Reading:

         3.1. Incomplete Texts 

         3.2. Reading Comprehension
Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers review all the essential grammar points and supply more extra exercises if necessary.
+ Teachers provide students with the necessary vocabulary.

+ Teachers introduce students the important techniques required for successfully doing a TOEIC test.

+ Teachers let students listen to the cassette player in class and guide them how to improve listening skill.

+ Teachers show the ways to guess the meaning of a new word, the main idea of a paragraph or a text.

+ Teachers guide students the techniques to choose the best answer by guessing the meaning, comparing, eliminating the wrong choice.

+ Teachers can differentiate the time depending on the students’ level in a class. 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:
II. General review:

     1. Vocabulary:
         1.1. Listening

         1.2. Reading

     2. Grammar focus:
         2.1. Preposition

         2.2. Exercises

+ Students are supposed to review all the learnt contents in class. 

+ Students should do more listening practice at home.

+ Students should do more reading tasks. (Teachers may give them hanouts if necessary.)  

- Các tài liệu học tập cần thiết: 
+ Starter TOEIC.
+ English Grammar in Use.

+ Teachers’ handouts.
	+ The learnt lesson is enhanced. 

+ More listening practice.

+ More reading practice.


	Tuần thứ 12 và 13:   Unit 6: Voice
	*Mục tiêu:

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: 
	   - Review Voice.

   - Consolidate listening, grammar and reading skills.
   

	Nội dung giảng dạy
I. Practice mini tests: (4periods)
     1. Listening:

         1.1. Picture Description
         1.2. Questions and Responses
         1.3. Short Conversations. 

         1.4. Short Talks.
     2. Grammar: 

          2.1. Incomplete Sentences
     3. Reading:

         3.1. Incomplete Texts 

         3.2. Reading Comprehension
     Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers review all the essential grammar points and supply more extra exercises if necessary.
+ Teachers provide students with the necessary vocabulary.

+ Teachers introduce students the important techniques required for successfully doing a TOEIC test.

+ Teachers let students listen to the cassette player in class and guide them how to improve listening skill.

+ Teachers show the ways to guess the meaning of a new word, the main idea of a paragraph or a text.

+ Teachers guide students the techniques to choose the best answer by guessing the meaning, comparing, eliminating the wrong choice. 

+ Teachers can differentiate the time depending on the students’ level in a class. 

+ For the revision, teachers may give more worksheets to reviewed the aimed knowledge.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:
II. General review:

     1. Vocabulary:
         1.1. Listening

         1.2. Reading

     2. Grammar focus:
         2.1. Preposition

         2.2. Exercises

+ Students are supposed to review all the learnt contents in class. 

+ Students should do more listening practice at home.

+ Students should do more reading tasks. (Teachers may give them hanouts if necessary.)  

- Các tài liệu học tập cần thiết: 
+ Starter TOEIC.
+ English Grammar in Use.

+ Teachers’ handouts.
	+ The learnt lesson is enhanced. 

+ More listening practice.

+ More reading practice.


	Tuần thứ 14 và 15:   Unit 7: Conjunctions and prepositions
	*Mục tiêu:

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: 
	   - Review Modifiers.

   - Consolidate listening, grammar and reading skills.
   

	Nội dung giảng dạy
I. Practice mini tests: (4periods)
     1. Listening:

         1.1. Picture Description
         1.2. Questions and Responses
         1.3. Short Conversations. 

         1.4. Short Talks.
     2. Grammar: 

          2.1. Incomplete Sentences
     3. Reading:

         3.1. Incomplete Texts 

         3.2. Reading Comprehension
Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers review all the essential grammar points and supply more extra exercises if necessary.
+ Teachers provide students with the necessary vocabulary.

+ Teachers introduce students the important techniques required for successfully doing a TOEIC test.

+ Teachers let students listen to the cassette player in class and guide them how to improve listening skill.

+ Teachers show the ways to guess the meaning of a new word, the main idea of a paragraph or a text.

+ Teachers guide students the techniques to choose the best answer by guessing the meaning, comparing, eliminating the wrong choice. 

+ Teachers can differentiate the time depending on the students’ level in a class. 

+ For the revision, teachers may give more worksheets to reviewed the aimed knowledge.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:
II. General review – Unit 7:

     1. Vocabulary:
         1.1. Listening

         1.2. Reading

     2. Grammar focus:
         2.1. Preposition

         2.2. Exercises

III. Review Unit 4 ( Unit 7: 

- Vocabulary.

- Listening tasks.

- Reading tasks.
+ Students are supposed to review all the learnt contents in class. 

+ Students should do more listening practice at home.

+ Students should do more reading tasks. (Teachers may give them handouts if necessary.)  

- Các tài liệu học tập cần thiết: 
+ Starter TOEIC.
+ English Grammar in Use.

+ Teachers’ handouts.
	+ The learnt lesson is enhanced. 

+ More listening practice.

+ More reading practice.


13. Ngày phê duyệt: 
14. Cấp phê duyệt:


Hiệu trưởng
Trưởng khoa
Tổ trưởng bộ môn


(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(ký và ghi rõ họ tên)
(ký và ghi rõ họ tên)
15. Tiến trình cập nhật Đề cương chi tiết học phần

	Lần 1: ngày …… tháng …… năm ……. Áp dụng từ khóa: …….

	Tổ trưởng bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)
Trưởng khoa

(ký và ghi rõ họ tên)

Hiệu trưởng

(ký, ghi rõ họ tên  và đóng dấu)


	Lần 2: ngày …… tháng …… năm ……. Áp dụng từ khóa: …….

	Tổ trưởng bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng khoa

(ký và ghi rõ họ tên)

Hiệu trưởng

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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